
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 4: Hừng đông mặt biển trang 125, 126, 127, 128, 129(Chân 

trời sáng tạo) 

Khởi động 

Chia sẻ với bạn tên và vẻ đẹp của một bãi biển mà em biết. 

Trả lời: 

Gợi ý tên các bãi biển đẹp của nước ta: biển Phú Quốc, bãi biển Mũi Né - Bình Thuận, biển Nha 

Trang - Khánh Hòa, biển Mỹ Khê - Đà Nẵng, biển Cửa Đại - Hội An, biển Hồ Cốc - Bà Rịa-
Vũng Tàu… 

Khám phá và luyện tập 

Câu 1 trang 125 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đọc: 

HỪNG ĐÔNG MẶT BIỂN 

Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như 

dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường. 

Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả. Mảnh 
buồm nhỏ tí phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp lên tiếng hót. Nhìn 
từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông 

cứ như những con thuyền du ngoạn. 

Gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ào ào. Biển khi nổi sóng, trông càng lai láng mênh mông. 
Thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn. Sóng đập vào mũi thuyền ầm ầm, chiếc thuyền tựa hồ 

như một võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao mình tới. 

Theo Bùi Hiển 

- Du ngoạn: đi chơi ngắm cảnh. 

- Can trường: gan dạ, không sợ nguy hiểm. 
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Cùng tìm hiểu: 

1. Tìm trong câu văn đầu tiên những từ ngữ tả cảnh hừng đông mặt biển. 

2. Mảnh buồm nhỏ tí phía sau được so sánh với hình ảnh nào? 

3. Đọc đoạn 3 và cho biết những thử thách mà chiếc thuyền đã vượt qua. 

4. Câu văn nào nêu đúng nội dung bài? 

 

Trả lời: 

1. Những từ ngữ tả cảnh hừng đông mặt biển: nguy nga, rực rỡ. 

2. Mảnh buồm nhỏ tí phía sau được so sánh với một con chim đang đỗ sau láu, cổ rướn cao sắp 
lên tiếng hát, 

3. Những thử thách chiếc thuyền đã vượt qua: gió mạnh, sóng cuộn ào ào, sóng đập vào mũi 

thuyền ầm ầm. 

4. Câu văn nêu đúng nội dung bài “Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ.” 

Câu 2 trang 126 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Viết: 

a. Nghe - viết: Hừng đông mặt biển (từ Gió càng lúc càng mạnh đến hết). 
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b. Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố chứa tiếng có vần ui hoặc vần uy: 

Thân tôi bằng sắt 

Nổi được trên sông 
Chở chú hải quân 
Tuần tra trên biển. 

(Là cái gì?) 

Sừng sững mà đứng giữa trời 

Ai lay chẳng chuyển, ai dời chẳng đi. 

(Là cái gì?) 

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ❀: 

Những cây (rầu, dầu, giầu) ❀ con mới lớn, phiến lá đã to gần bằng lá già (rụng, dụng) ❀ xuống. 

Lá như cái quạt nan che lấp cả thân cây. Đang (rữa, giữa) ❀ trưa nắng, gặp rừng (rầu, dầu, 

giầu) ❀ non, mắt bỗng dịu lại như đang lạc vào một vùng rau xanh mát. 

Mùa hè, thời (tiếc, tiết) ❀ vùng này thật đặc biệt. Trời trong xanh. Gió rào rạt thổi trong những 

vòm lá (biếc, biết) ❀. Không khí dịu mát như mùa thu. Núi rừng yên tĩnh, nghe được cả những 

tiếng chim gù tha (thiếc, thiết) ❀ từ đâu đó vọng lại. 

Theo An Khuê 

Trả lời: 

b. Giải câu đố như sau: 

Thân tôi bằng sắt 

Nổi được trên sông 
Chở chú hải quân 
Tuần tra trên biển. 

(Là TÀU THỦY) 

Sừng sững mà đứng giữa trời 

Ai lay chẳng chuyển, ai dời chẳng đi. 

(Là NGỌN NÚI) 

c. Chọn như sau: 
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Những cây (rầu, dầu, giầu) dầu con mới lớn, phiến lá đã to gần bằng lá già (rụng, 
dụng) rụng xuống. Lá như cái quạt nan che lấp cả thân cây. Đang (rữa, giữa) giữa trưa nắng, gặp 

rừng (rầu, dầu, giầu) dầu non, mắt bỗng dịu lại như đang lạc vào một vùng rau xanh mát. 

Mùa hè, thời (tiếc, tiết) tiết vùng này thật đặc biệt. Trời trong xanh. Gió rào rạt thổi trong những 
vòm lá (biếc, biết) biếc. Không khí dịu mát như mùa thu. Núi rừng yên tĩnh, nghe được cả những 

tiếng chim gù tha (thiếc, thiết) thiết từ đâu đó vọng lại. 

Theo An Khuê 

Câu 3 trang 127 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Chọn lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ ngữ: 

 

Trả lời 

Nối như sau: 

 

Câu 4 trang 127 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Đặt 2 - 3 câu có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3. 

b. Chon từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi ❀: 
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Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trắng đã ❀ lên khỏi ngọn tre. Trời bây giờ ❀, 

thăm thẳm và cao. Mặt trăng nhỏ lại, sáng ❀ ở trên không và du du như sáo diều. Ánh trăng 

trong ❀ khắp nhành cây kẽ lá, ❀ con đường trắng xóa. 

Theo Thạch Lam 

Trả lời 

a. Học sinh tham khảo các câu sau: 

- Tê giác đen là một trong các loài động vật sắp bị tuyệt chủng, do bị săn bắt để lấy sừng quá 

nhiều. 

- Chúng ta cần phải chung tay bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Chúng em cùng nhau tham gia ngày hội bảo vệ môi trường do các anh chị thanh niên tổ chức.  

b. Chọn và điền như sau: 

Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trắng đã nhô lên khỏi ngọn tre. Trời bây 
giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như 

sáo diều. Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa. 

Theo Thạch Lam 

Câu 5 trang 128 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Kể chuyện: 

a. Nghe kể chuyện. 

b. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh và từ ngữ gợi ý. 
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Ngày xưa, trên mặt đất… 

 

Cây sồi nhỏ bé nhất… 

 

Trong khi bạn bè… 

 

Khi nhiều mạch nước ngầm… 

c. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Câu 6 trang 129 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc. 

a. Nói về tình cảm của em khi được tham gia một ngày hội ở trường dựa vào gợi ý.  
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b. Viết 4 - 5 câu về nội dung em vừa nói. 

 

Vận dụng 

Câu 1 trang 129 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đọc một bài thơ về thiên nhiên: 

a. Chia sẻ về bài thơ đã đọc. 

b. Viết và phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. 

 

Câu 2 trang 129 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Chơi trò chơi Họa sĩ nhí: 

a. Vẽ cảnh biển 

b. Đặt tên và giới thiệu bức vẽ với bạn hoặc người thân của em. 
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